
NL
ĐVHT 

/TC
Thứ Tiết

2 Thứ 2 1 - 4

2 Thứ 2 1 - 5

2 Thứ 4 1 - 4

2 Thứ 5 1 - 4

2 Thứ 5 7 - 10

2 Thứ 6 1 - 4

2 Thứ 6 1 - 1

2 Thứ 6 7 - 10

2 Thứ 6 7 - 7

NL
ĐVHT 

/TC
Thứ Tiết

2 Thứ 4 1 - 4

2 Thứ 4 7 - 10

2 Thứ 5 1 - 4

2 Thứ 5 1 - 5

2 Thứ 5 7 - 10

2 Thứ 5 7 - 7

2 Thứ 6 1 - 4

2 Thứ 6 1 - 5

2 Thứ 6 7 - 10

20325 Quản trị sản xuất và tác nghiệp Lê Thị Ngọc Lan A4.4 1,2,3,4,5

20325 Quản trị sản xuất và tác nghiệp Lê Thị Ngọc Lan A6.3 1,2,3,4,5,6

20310 Logistics Lê Thị Ngọc Lan A4.4 1,2,3,4,5

Ghi chú: Tuần 1 học kỳ hè năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 15/07/2019

20325 Quản trị sản xuất và tác nghiệp Lê Thị Ngọc Lan A4.4 6

20310 Logistics Lê Thị Ngọc Lan A4.4 1,2,3,4,5,6

20310 Logistics Lê Thị Ngọc Lan A4.4 6

20381 Quản trị Marketing Nguyễn Thị Mai Chi A4.4 6

20381 Quản trị Marketing 1,2,3,4,5

20381 Quản trị Marketing Nguyễn Thị Mai Chi A4.4 1,2,3,4,5

Ghi chú: Tuần 1 học kỳ hè năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 15/07/2019

Nguyễn Thị Mai Chi A4.4

20373

Lớp:   K13QTKD

Mã HP Tên học phần Tên giảng viên Phòng Tuần

Quản trị du lịch MICE Lê Quốc Hồng Thi A3.7 1,2,3,4,5

20373 Quản trị du lịch MICE Lê Quốc Hồng Thi A3.7 6

20369 Quản trị kinh doanh khách sạn Nguyễn Vũ Khanh A4.3 6

20373 Quản trị du lịch MICE Lê Quốc Hồng Thi A3.7 1,2,3,4,5

20369 Quản trị kinh doanh khách sạn Nguyễn Vũ Khanh A4.3 1,2,3,4,5

20374
Tiếng Anh chuyên ngành Khách 

sạn
Vũ Đức Cường A4.2 6

20374
Tiếng Anh chuyên ngành Khách 

sạn
Vũ Đức Cường A4.2 2,3,4,5,6,7

20374
Tiếng Anh chuyên ngành Khách 

sạn
Vũ Đức Cường A4.2 2,3,4,5

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ Hè - Năm Học 2019-2020

20369 Quản trị kinh doanh khách sạn Nguyễn Vũ Khanh A4.3 1,2,3,4,5,6

Lớp:   K13QTKS

Mã HP Tên học phần Tên giảng viên Phòng Tuần



NL
ĐVHT 

/TC
Thứ Tiết

2 Thứ 2 1 - 4

2 Thứ 2 1 - 5

2 Thứ 2 7 - 10

2 Thứ 3 1 - 4

2 Thứ 3 7 - 10

2 Thứ 4 7 - 10

2 Thứ 4 7 - 7

2 Thứ 5 1 - 4

2 Thứ 5 1 - 5

2 Thứ 6 1 - 4

2 Thứ 6 1 - 5

2 Thứ 6 7 - 10

Ghi chú: Tuần 1 học kỳ hè năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 15/07/2019

20379 Kiểm toán Nguyễn Văn Hải A3.6 1,2,3,4,5,6

20349 Sổ sách và báo cáo kế toán 2 Lê Hồng Lắm A5.4 1,2,3,4,5

20379 Kiểm toán Nguyễn Văn Hải A3.6 5

20350 Phần mềm kế toán Lê Hồng Lắm A5.4 5

20379 Kiểm toán Nguyễn Văn Hải A3.6 1,2,3,4

20350 Phần mềm kế toán Lê Hồng Lắm A5.4 1,2,3,4

20354 Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán Đỗ Thị Khắc Bình A3.6 1,2,3,4,5

20354 Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán Đỗ Thị Khắc Bình A3.6 6

20354 Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán Đỗ Thị Khắc Bình A3.6 1,2,3,4,5,6

20349 Sổ sách và báo cáo kế toán 2 Lê Hồng Lắm A5.4 6

20350 Phần mềm kế toán Lê Hồng Lắm A5.4 1,2,3,4,5,6

20349 Sổ sách và báo cáo kế toán 2 Lê Hồng Lắm A5.4 1,2,3,4,5

Lớp:   K13KT

Mã HP Tên học phần Tên giảng viên Phòng Tuần


